
Khách Sạn Rex
BAN MÔI TRƯỜNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng đặt phòng ( soap) Cái 3,000 0 0

2 Muối tắm Hộp 3,540 0 0

3 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 20 35 45 35 29 35 19 19 237 592,500

4 Bộ tăm bông Bộ 3,000 0 0

5 Dao cạo râu Hộp 5,800 9 6 9 9 5 3 6 5 52 301,600

6 Kim chỉ Hộp 2,000 0 0

7 Shopping bag Cái 7,600 85 100 123 75 66 78 88 75 88 120 95 103 1,096 8,329,600

8 Túi giặt ủi Cái 9,200 80 75 100 86 73 65 56 60 75 95 80 96 941 8,657,200

9 kem bàn chải - Hynos Hộp 6,450 11 15 11 10 9 11 11 10 11 99 638,550

10 Chụp tóc Hộp 1,573 5 7 5 5 3 5 30 47,190

11 Lược Hộp 3,096 5 8 5 6 24 74,304

12 Dầu gội Chai 3,179 110 195 165 205 145 175 201 220 180 185 250 172 2,203 7,003,337

13 Dưỡng da Chai 3,180 35 69 52 55 46 95 55 60 50 55 70 45 687 2,184,660

14 Dầu tắm Chai 3,400 90 152 146 190 128 145 170 190 155 150 150 155 1,821 6,191,400

15 Dầu tắm - Olive tree 30ml Chai 9,933 50 62 66 60 37 70 66 130 80 70 100 112 903 8,969,499

16 Dầu tắm - Olive tree 60ml Chai 18,018 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 36 648,648

17 Dầu gội - Olive tree 30ml Chai 9,933 65 78 85 70 55 85 82 155 100 80 125 142 1,122 11,144,826

18 Dầu gội - Olive tree 60ml Chai 18,018 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 42 756,756

19 Dầu xả - Olive tree 30ml Chai 9,933 2 2 4 39,732

20 Dầu xả - Olive tree 60ml Chai 18,018 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 16 288,288

21 Dưỡng Da - Olvie tree 30ml Chai 9,933 25 32 45 25 21 25 40 50 35 23 45 30 396 3,933,468

22 Dưỡng Da - Olvie tree 60ml Chai 18,018 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 18 324,324

23 Dép vải Đôi 23,000 370 750 700 470 430 650 730 750 850 800 830 750 8,080 185,840,000

8,362 965 1,588 1,564 1,311 1,061 1,447 1,526 1,697 1,638 1,586 1,777 1,647 17,807 245,965,882
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Soạn thảo:
Soát xét: ĐPV MT
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